ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 
Năm học 2025 - 2026
MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 9
 Thời gian làm bài: 45 phút 

 I. Ma trận đề

	
T T
	
Chương/ chủ đề
	
Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng câu/ điểm
%

	
	
	
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu (TL)
	Vận dụng (TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	Phân môn Ngữ văn

	

1
	
Truyện ngắn Ninh Bình
	Rèn kĩ khái quát nội dung ý nghĩa của truyện ngắn và biết rút ra bài học.
	
	

1
	
	
	
1 câu
= 10%
=
1,0 đ

	Tỉ lê ̣%
	0
	10
	0
	0
	

	Phân môn Địa lý

	



2
	



Kinh tế NB
	· Những đặc điểm chính về hoạt động kinh tế; xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Ninh Bình.
· Tình hình phát triển và sự phân bố của các
ngành kinh tế
	
	



1
	
	
	1
câu
= 10%
= 1,0đ

	Tỉ lê ̣%
	0
	10
	0
	0
	

	Phân môn Công nghệ

	

3
	Nghề nghiệp stem tại NB
	Giới thiệu được một số nghề STEM ở Ninh Bình
- Nhận thức được vai
trò  của  nghề  nghiệp
STEM trong sự phát triển của kinh tế địa phương
	
	

1
	
	
	1
câu
= 40%
=4,0



5

	Tỉ lệ %
	0
	40
	0
	0
	

	Phân môn Giáo dục công dân

	
	
Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng	ở Ninh Bình.
	· Nêu được thế nào là tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng ở Ninh Bình. Ý nghĩa của việc là tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng ở Ninh Bình.
· Viết giới thiệu một hoạt động cộng đồng
mà em đã tham gia
	
	

1
	






1
	
	

1
câu
= 40%
=4,0
đ

	Tỉ lệ
	0
	20
	20
	0
	

	Tổng hợp chung
	0
	80
	20
	0
	




  II. Bản đặc tả


	
T T
	
Chương/ Chủ đề
	
Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	

Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận
thức

	
	
	
	
	Nhận
biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao

	Phân môn Ngữ văn

	



1
	

Truyện ngắn Ninh Bình
	Rèn kĩ khái quát nội dung ý nghĩa của truyện ngắn và biết rút ra bài học.
	Thông hiểu: Khái quát được nội dung ý nghĩa của truyện ngắn “Băng qua cánh đồng” của Mai Thị Hồng Quế và rút ra bài học
cho bản thân.
	
	




1 TL
	
	

	Số câu/loại câu
	
	1 TL
	
	

	Tỉ lê ̣%
	0
	10
	0
	0

	Phân môn Địa lý



	





2
	





Kinh tế NB
	· Những đặc điểm		chính về hoạt động kinh	tế;	xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của NB.
· Tình hình PT và sự phân bố của các   ngành
kinh tế
	* Thông hiểu: Ngành KT mũi nhọn của tỉnh
	
	







1 TL
	
	

	Số câu/loại câu
	
	1 TL
	
	

	Tỉ lê ̣%
	0
	10
	0
	0

	Phân môn Công nghệ

	

3
	Nghề nghiệp stem tại NB
	Giới thiệu
được một số nghề STEM ở Ninh Bình
	Thông hiểu: Nhận biết một số nghề nghiệp stem tại ninh bình
	
	

1 TL
	
	

	Số câu/loại câu
	
	1TL
	
	

	Tỉ lệ %
	0
	40
	0
	0

	Phân môn Giáo dục công dân

	
	

Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng	ở Ninh Bình.
	Nêu được thế nào là tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng ở Ninh Bình. Ý nghĩa của việc là tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng ở Ninh Bình.
	Thông hiểu: Nêu được khái niệm và ý nghĩa của tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng ở Ninh Bình.
- Vận dụng: Viết giới thiệu một hoạt động cộng đồng mà em đã
tham gia
	
	





1
	






1
	

	Số câu/loại câu
	
	1/2TL
	1/2TL
	0



	Tỉ lệ %
	0
	20
	20
	0

	Tổng hợp chung
	0
	80 %
	20 %
	0
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PHÂN MÔN NGỮ VĂN
Câu 1 (1,0 điểm): Nội dung ý nghĩa của truyện ngắn “Băng qua cánh đồng” của Mai Thị Hồng Quế? Qua truyện ngắn này em rút ra cho mình bài học gì
PHÂN MÔN ĐỊA LÝ
Câu 2 (1,0 điểm): Nêu những thế mạnh để tỉnh Ninh Bình phát triển ngành du lich.
PHÂN MÔN CÔNG NGHỆ
Câu 3 (4,0 điểm): Em hãy thuyết trình về sự lựa chọn nghề nghiệp STEM mà giới trẻ hiện nay quan tâm.
PHÂN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Câu 4 (4,0 điểm): Thế nào là tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng ở Ninh Bình. Ý nghĩa của việc là tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng ở Ninh Bình. Viết giới thiệu một hoạt động cộng đồng mà em đã tham gia.

---------Hết--------





















	UBND PHƯỜNG HOA LƯ
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
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(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)




Phân môn Ngữ văn.
	Câu 1
( 1,0
điểm)
	Nội dung
	Điểm

	
	- Nội dung, ý nghĩa:
+ Truyện ngắn trân trọng đề cao những người giáo viên có lẽ sống cao đẹp (sống gắn liền với cống hiến, xây dựng, sống yêu thương, trách nhiệm).
+ Ngợi ca vẻ đẹp của tình thầy trò, trường lớp.
	0,75

	
	- Bài học: về lẽ sống chân thành, giản dị, quan tâm, gắn bó
với mọi người, nhiệt huyết trong công việc
	0,25


Phân môn Địa lí
	
Câu 2 ( 1,0đ)
	Nội dung
	Điểm

	
	* Các điều kiện thuận lợi phát triển du lịch:
	

	
	- Có tài nguyên du lịch phong phú:
+ Du lịch tự nhiên: rừng quốc gia, hang động, biển,…
+ Du lịch nhân văn: di tích lịch sử văn hóa (Đền vua Đinh vua Lê, Nhà thờ đá Phát Diệm,….); làng nghề truyền thống; Nghệ thuật truyền thống (Hát xẩm); Văn hóa ẩm thực,…
	0,5

	
	- Cơ sở vật chất hạ tầng, hệ thống khách sạn, nhà hàng, các
cơ sở lưu trú… của ngành du lịch ngày càng hiện đại.
	0,5


Phân môn công nghệ

	
	Nội dung
	Điểm



	Câu 3
( 4,0 điểm)
	1. Phần Mở đầu
· Lời chào, lời giới thiệu bản thân.
· Giới thiệu vấn đề chính trong bài nói: sự lựa chọn nghề nghiệp STEM của giới trẻ hiện nay.
	0,75

	
	2. Phần Nội dung
Đưa ra quan điểm của bản thân về xu hướng, một số tiêu chí chọn nghề nghiệp STEM của giới trẻ hiện nay như:
· Công việc phải gắn với đam mê, sở thích và phù hợp với năng lực cá nhân.
· Đáp ứng nguồn thu nhập ổn định.
· Thời gian làm việc phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của cá nhân.
· Có cơ hội thăng tiến.
	2,5

	
	3. Phần Kết luận
Khẳng định lại vấn đề thuyết trình và gửi lời cảm ơn.
	0,75

	Phân môn Giáo dục công dân

	Câu 4
	- Hoạt động cộng dồng là những hoạt dộng thể hiện
	0.5

	( 4,0 điểm)
	quan hệ của các cá nhân với cộng đồng và xã hội.
- Ví dụ: Ủng hộ người nghèo, thăm hỏi gia đình
	0,5

	
	thương binh…
	

	
	- Ý nghĩa của hoạt động cộng đồng:
	1,0

	
	+ Tham gia hoạt động cộng đồng giúp cá nhân hình
	

	
	thành phát triển dược các năng lực cá nhân
	

	
	+  Nâng cao được giá trị của bản thân, phát huy sức
	

	
	mạnh, tạo ra sự kết nối các thành viên trong cộng
	

	
	đồng,...
	2,0

	
	- Viết giới thiệu một hoạt động cộng đồng mà em đã tham
	

	
	gia...
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